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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ LỊCH SỬ 
NĂM HỌC 2017 - 2018
A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình nhân sự
	Tổng số
	Nữ
	Đảng viên
	Biên chế (cơ hữu)
	Hợp đồng, thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn

	
	
	
	
	
	Trên ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác

	5
	3
	3
	2
	3
	0
	5
	0
	0


2. Danh sách đội ngũ (2017 – 2018)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	TRÌNH ĐỘ
	ĐẠT CHUẨN
	CHUYÊN MÔN

	1
	Lê Xuân Hoằng
	Cử nhân
	x
	Sư phạm lịch sử

	2
	Hồ Thị Tuyết Minh
	Cử nhân
	x
	Sư  phạm lịch sử

	3
	Phạm Thị Mái
	Cử nhân
	x
	Sư phạm sử- địa

	4
	Trịnh Thị Hoãn
	Cử nhân
	x
	Sư phạm lịch sử

	5
	Nguyễn Tấn Vũ
	Cử nhân
	x
	Sư phạm sử - quốc phòng


3. bối cảnh năm học:

Năm học 2017– 2018 , nhà trường thực hiện đổi mới phát triển nhân lực học sinh, phát huy chủ động sáng tạo của người học, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa hình thức học tập, chú trọng hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện để giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng chủ đề dạy học trong bộ môn và chủ đề tích hợp liên môn, đồng thời xây dựng các kế hoạc phù hợp với chủ đề, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, tăng cường các hoạt động giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn.
4. Thuận lợi – Cơ hội
· Được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của BGH nhà trường
· Giáo viên trong tổ có kinh nghiệm giảng dạy, tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
· Giáo viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.

· Giáo viên trong tổ tận tâm với công việc, tận tụy với HS, có tinh thần vượt khó về chuyên môn, để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp
· Học sinh được phân lớp cùng trình độ nên thuận lợi cho việc giảng dạy của giáo viên.
Được sự đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động trong giảng dạy của Hội đồng quản trị.
5. Khó khăn - Thách thức
· Đầu vào học sinh còn thấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giáo dục.

· Một bộ phận không nhỏ học sinh học lệch, xem nhẹ bộ môn, tinh thần, phương pháp tự học của đa số học sinh chưa tốt nên ảnh hưởng chất lượng bộ môn.
· Số ít PHHS chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, dẫn đến tình trạng học sinh ham chơi, lười học còn nhiều. 
· GV trong tổ hiện chỉ có 1 giáo viên là cơ hữu còn 2 giáo viên khác diện thỉnh giảng nên tham gia các cuộc họp hay vắng mặt do dạy ở trường khác không tham gia được, trong khi đó có 1giáo viên mới năm nay mới về cộng tác tại trường nên cần có điều kiện, và thời gian để thích nghi.

· GV trong  tổ thu nhập thấp và bấp bênh, chưa có nhà riêng, học có nhànhưng rất xa khó khăn cho việc đi lại nên  chưa  thật sự yên tâm công tác

· Việc thực hiện đổi mới phương pháp chưa đồng bộ trong từng GV trong tổ vì vậy chất lượng chuyên môn của từng GV chưa đồng đều ở từng lớp mà GV dạy.
B- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018    

- Căn cứ Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

- Căn cứ Công văn 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ấp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” và các phương pháp tích cực khác. 

- Căn cứ Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy;

- Căn cứ Chỉ thị số ............../CT-BGDĐT ngày ............ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 20 ……20 ...;

- Căn cứ Công văn số 3120/GDĐT-TrH ngày 28/08/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 - 2018;
- Căn cứ Kế hoạch số .........../KH-THPT... ngày .......... của trường THPT ...... về Kế hoạch năm học 20 …….20 ...;….
Căn cứ tình hình thực tế, tổ Lịch Sử xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2018 như sau: 

 * Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

· Tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của học sinh.

· Tiếp tục đổi mới sinh hoạt của tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn.

· Đẩy mạnh hơn nữa viêc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành, phát triển năng lực và qua đó giúp HS xác định động cơ, thái độ học tập. 

· Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, từ đó biết HS học như thế nào, có biết vận dụng không.

· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, và truyền thông trong dạy và học.

· Tích cực tham gia công tác bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

· Có kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia kì thi học sinh giỏi cấp thành phố.
    * Phương hướng, nhiệm vụ khác.

· Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

· Tăng, cường kỷ cương, nề nếp của tổ về các mặt hoạt động của nhà trường, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
· Hội thảo chuyên đề về nâng cao hứng thú học tập bộ môn địa lí, lịch sử qua bài giảng.
· Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn và bồi dưỡng chuyên môn do Phòng, Sở Giáo dục tổ chức.
C- MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Chỉ tiêu về dạy và học. 
· 100% giáo viên thực hiện dạy đúng theo phân phối chương trình và giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không cắt xén chương trình. Cần thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy theo đúng ppct của bộ, thực hiện theo chuẩn kiến thức và kỹ năng.
· Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

· Trong quá trình giảng dạy cần ý thức được vấn đề hiểu bài của từng học sinh, để mỗi học sinh khi bước ra khỏi lớp đều nắm bắt được nét cơ bản của vấn đề, bài học.

· Trong khi giảng dạy GV cần phải quản lý tốt học sinh, nếu có làm được như vậy thì học sinh mới có thể tiếp thu được bài học một cách tốt nhất.

· Cần vận dụng những kiến thức quá khứ với hiện taị để hs có hứng thú và chú ý, ngoài ra làm như vậy thì học sinh mới cảm thấy bớt khô khan và có hứng thú trong học tập hơn.
· 100% giáo viên thực hiện soạn giảng theo ĐMPPDH Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú ý vào các phương pháp mang tính chất tương tác giữa thầy và trò cao (nêu vấn đề, lấy học sinh làm trung tâm, dạy học theo chủ đề,tích hợp liên môn, đưa di sản vào dạy học
· 100% giáo viên có đầy đủ hồ sơ sổ sách
· Mỗi giáo viên thực hiện dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài tổ đạt chỉ tiêu trường giao 10 tiết/ HK => 20 tiết /năm

· Mỗi giáo viên thực hiện hội thao giảng ít nhất 2 tiết /năm học (1 tiết/ 1 HK). 

· 100% giáo viên lên lớp phải sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng, phương tiện dạy học.

· Trong tổ có SKKN.
 *Chất lượng tổ chuyên môn: 
    + Điểm thi học kỳ:

- Khối 6 + 7 + 8+ 9 là 100 % TB trở lên

- Khối 10 + 11 + 12: 
95% TB trở lên 

   + Xếp loại HS cuối năm của bộ môn: 

- Khối 6 + 7 + 8 + 9: 100 % TB trở lên

- Khối 10 + 11 + 12:  95% TB trở lên

  + HSG: có giải cấp thành phố

  + Tỉ lệ tốt nghiệp bằng hoặc vượt tỉ lệ của Sở giáo dục 

  *Kiểm tra chuyên môn: 

      + Số GV được kiểm tra toàn diện: 01 GV.

      + Chuyên đề: 02GV.

  *Hội thảo chuyên đề: 02 lần

  *Hoạt động ngoại khóa: 02 lần
  *Bồi dưỡng chuyên môn: tham gia đầy đủ
2. Các chỉ tiêu khác.
    + Tổ chức hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp 100% lớp và học sinh tham gia.

    + 100% giáo viên trong tổ tích cực tham gia các phong trào thi đua của trường, công đoàn phát động. Đăng kí danh hiệu thi đua trong năm và phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra.
    + 100% giáo viên trong tổ có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn thực sự là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

+ 100% giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động, hưởng ứng các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 
D- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, tham gia hoạt động đoàn thể.

· Học tập, tìm hiểu các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉnh sách pháp luật của nhà nước 

· Tham gia học tập các lớp học chính trị hè và viết thu hoạch có chất lượng
· Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm giáo dục toàn diện, coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, không vi phạm các tệ nạn xã hội.
· Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện trong nhà trường, xây dựng khối đoàn kết trong
· Tham gia thực hiện đồng bộ các cuộc vận động và các phong trào do bộ, ngành và Trung ương phát động.
· Có thái độ thân thiện, gần gũi, quan tâm giúp đỡ HS, đặc biệt là các HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và sống xa gia đình.
2. Thực hiện quy chế chuyên môn.

· Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn:

· Bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BGH. Áp dụng đúng chương trình giảm tải bộ đã quy định.
· Soạn bài đầy đủ số tiết theo phân phối chương trình phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng.

· Chuẩn bị bài chu đáo trước khi lên lớp, quản lí tốt học sinh trong giờ dạy, hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định.

· bài kiểm tra đúng theo số lần quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, chấm và sửa bài ngay sau khi kiểm tra.

· Có kế hoạch xây dựng ngân hàng đề kiểm tra. Sử dụng đầy đủ đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung bài giảng.

· Dự giờ đầy đủ theo số tiết đã quy định, khi dự giờ xong phải rút kinh nghiệm.

· Họp tổ chuyên môn đầy đủ 2 buổi trong 1 tháng

· Thực hiện chuyên đề ngọai khóa và viết sáng kiến kinh nghiệm.
  3.Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
· Tiếp tục đổi mới PPDH phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS trong học tập. Rèn kĩ năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đảm bảo cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kĩ năng theo chuẩn kiến thức 

· Đa dạng hóa các loại hình học tập, ngoài việc tổ chức cho học sinh học ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

· Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học.

· Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của HS, coi trọng đánh giá để giúp đỡ HS về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của HS trong quá trình dạy học.

· Kết hợp 1 cách hợp lí giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
· Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận , ra đề và đáp án chuẩn xác,  một tuần trước ngày kiểm tra.  
 4. Nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: tổ chức hội thảo, chuyên đề, thao giảng, bồi dưỡng giáo viên, tham gia trường học trực tuyến, sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học, sáng kiến kinh nghiệm

· Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm; ghi học bạ đầy đủ; lên lớp đúng giờ; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.
· Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt tổ theo nội dung nghiên cứu bài học,...

· Tổ chức thao giảng theo chuyên đề do tổ đề ra. Mỗi đợt thao giảng GV trong tổ phải đi dự đầy đủ và sau mỗi giờ dạy đều phải góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế và phát huy những điểm mạnh.

· Tích cực tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn do sở và phòng giáo dục tổ chức.
· Chuẩn bị tốt nội dung hội thảo chuyên đề trong tổ.
· Tích cực tham gia trường học trực tuyến.

  5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.

· Đối bồi dưỡng HSG: Trước tiên phải lựa chọn những HS thật sự đam mê bộ môn, và có năng lực học bộ môn tốt. Trong quá trình giảng dạy GV bám sát chương trình, trên cơ sở kiến thức nền của chương trình để nâng cao và phát triển tư duy của học sinh, từ đó GV giúp HS vừa mở rộng vừa đào sâu kiến thức và có kỹ năng vận dụng thực tế tốt để HS có đủ kiến thức tham gia thi HSG.  

· Đối với các đối tượng : GV bám sát chương trình, giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất trong SGK, tài liệu chuẩn, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho HS đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử. 

 6.Tham gia các hội thi chuyên môn: khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học, giáo án tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, thi giáo viên dạy giỏi,…

        Luôn có tinh thần tham gia đầy đủ.
  7. Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, tiết học ngoài nhà trường,…

Thực hiện nghiêm túc các chương trình ngoại khóa, tiết học ngoài trời theo quy định. 
E- KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 
1. Đăng kí thi đua:

a. Danh hiệu tập thể:

Tổ lao động tiên tiến.

b. Danh hiệu thi đua cá nhân:

	STT
	Họ và tên giáo viên
	Chức vụ
	Đăng kí danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Lê Xuân Hoằng
	Tổ trưởng
	Lao động tiên tiến
	

	2
	Hồ Thị Tuyết Minh
	GV
	Lao động tiên tiến
	

	3
	Phạm Thị Mai
	GV
	Lao động tiên tiến
	

	4
	Trịnh Thị Hoãn
	GV
	Lao động tiên tiến
	

	5
	Nguyễn Tấn Vũ
	GV
	Lao động tiên tiến
	


2. Kiểm tra nội bộ giáo viên
	Tháng
	Nội dung kiểm tra
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Người phụ trách

	8/2017
	Thực hiện quy chế chuyên môn
	Tổ trưởng
	
	

	9/2017
	Quản lí học sinh trong giờ học
	Cả tổ
	Trong tháng
	Tổ trưởng và GV

	10/2017
	 Sổ sách, giáo án và dự giờ thăm lớp
	        Cả tổ
	Trong tháng
	Tổ trưởng và GV

	11/2017
	Kiểm tra CMGV
	       Cô Minh
	Trong tháng
	 Tổ trưởng và GV

	
	Kiểm tra ứng dụng CNTT trong dạy học
	Thầy Tấn Vũ Cô Hoãn
	Trong tháng
	Tổ trưởng và GV

	12/2017
	Tổ chức ôn tập cho học sinh
	       Cả tổ
	Từ 15/12
	Tổ trưởng và     GV

	01/2018
	Đổi mới PP dạy học
	Cô Hoãn,
Cô Mai
	Trong tháng
	Tổ trưởng và GV

	02/2018
	Dự giờ thăm lớp
	      Cả tổ
	Trong tháng
	Tổ trưởng và GV

	3/2018
	Hội thảo chuyên đề
	      Cả tổ
	Trong tháng
	Tổ trưởng và GV

	4/2018
	Tổ chức ôn tập cho HS
	     Cả tổ
	Trong tháng
	Tổ trưởng và GV

	5/2018.
	Thực hiện chương trình
	Cả tổ
	Trong tháng
	Tổ trưởng và GV


F. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
1. Kế hoạch dạy học theo chủ đề:

	Thời gian
	Tên chủ đề
	Người thực hiện
	Khối lớp
	Nội dung công việc
	Môn học liên quan

	11/2017
	Những thắng lợi về quân sự của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ (1946 -1954)
	Thầy Hoằng, cô Tuyết Minh.
	12
	 Soạn và dạy chuyên đề
	Văn học, địa lý

	2/1018
	Phong trào kháng chiến chống Phám của nhân dân Việt Nam từ 1858-1884
	Thầy Tấn Vũ
	11
	Soạn và dạy chuyên đề
	Địa lý

	3/2018
	Luật pháp Việt Nam thời phong  kiến
	Cô Hoãn
	10
	Soạn và dạy chuyên đề
	Văn học


2. Kế hoạch cụ thể từng tháng:
	Tháng
	Nội dung chính
	Người phụ trách
	Các bộ phận thực hiện

	8/2017
	- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 tổ chuyên môn, cá nhân. 

- Thống nhất nội dung dạy học, ôn tập của các khối lớp

- Xây dựng kế hoạch GD của tổ
	Tổ trưởng
	Tổ trưởng+ GV

	9/2017
	- Dạy học theo PP chương trình 

- Thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng theo chuyên đề.

- Tham gia họp tổ bộ môn ở PGD, SGD

- Tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 9.

-Kiểm tra HSSS của GV trong tổ
	Tổ trưởng 
	Tổ trưởng+ GV

	10/2017
	- Dạy học theo PP chương trình 

- Thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng, 
- Thực hiện đăng kí thi đua năm học.
- Kiểm tra HSSSGV
	Tổ trưởng
	Tổ trưởng+ GV

	11/2017
	- Dạy học theo PP chương trình 
- Dạy học theo chủ đề + liên môn
- Thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20-11)
-Triển khai các chuyên đề chuyên môn cấp tổ. Kiểm tra CM GV
- Bồi dưỡng HS giỏi
	Tổ trưởng
	Tổ trưởng+ GV

	12/2017
	 -Dạy theo phân phối chương trình

-Ôn tập thi HKI

-Bồi dưỡng HS giỏi
	Toàn thể GV
	Toàn thể GV

	01/2018
	- Dạy học theo PP chương trình 

- Thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng,

-Bồi dưỡng HSG lớp 10, 11,12

-Báo cáo sơ kết HKI
	Tổ trưởng
	Cả tổ

	02/2018
	- Dạy học theo PP chương trình 

- Thực hiện dự giờ thăm lớp,

-Thực hiện các chuyên đề CM của tổ

-Thực hiện ôn tập cho HS 12
	Tổ trưởng
	Tổ trưởng+ GV

	3/2018
	- Dạy học theo PP chương trình 
- Dạy học theo chủ đề + liên môn6
- Thực hiện dự giờ thăm lớp, thao giảng,

kiểm tra CM GV.

-Thi HSG 12 cấp TP, thi HSG 10, 11 cấp cụm, olimpic.
- Hội thảo chuyên đề
	Tổ trưởng
	Tổ trưởng+ GV

	4/2018
	-Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKII

- thi olimpic 30/4

- Hoàn tất kiểm tra CM GV.

-Thống nhất nội dung  thi HKII
	Tổ trưởng
	Tổ trưởng+ GV

	5/2018
	-Ôn tập, thi HKII.

- Hoàn thành chương trình năm học.

- Ôn tập cho HS 12 thi THPTQG
	Tổ trưởng
	Tổ trưởng+ GV

	6-7/2018
	- Ôn tập cho HS 12 thi THPTQG


	Tổ trưởng
	Tổ trưởng+ GV


G. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ.
1. Mua bộ sách lịch sử Việt Nam vừa biên soạn và phát hành vào tháng 8/2017.

2. Mua bộ bảo đồ mới để GV sử dụng cả 2 cấp.(vì bản đồ của trường bị thiếu và hỏng không còn sử dụng được).

3. Hỗ trợ CNTT và các tài liệu, thông tin cho việ xây dựng ngân hàng đề trắc nghiệm bộ môn.

	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 
	TP Hồ Chí Minh, ngày 05    tháng  10  năm 2017
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Lê Xuân Hoằng



KẾ HOẠCH CHI TIẾT GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ THPT
Trong quá trình thực hiện giáo viên không tự ý cắt xén chương trình, tuân thủ theo quy định của PPCT và chương trình dạy học.
- Những tiết bài tập lịch sử giáo viên nên hướng dẫn HS các dạng bài tập nhận thức lịch sử, vẽ các dạng lược đồ, bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê...
- Những phần đọc thêm: Giáo viên hướng dẫn đọc và tóm tắt các nội dung rút ra nhận xét...
- Thời lượng tổ chức dạy học các khối lớp theo các tuần như sau:

	Lớp
	Chương trình
	Số tiết cả năm (37 tuần)
	Học kì 1 (19 tuần)
	Học kì 2 (18 tuần)

	
	
	
	Số tiết
	Số tuần có 2 tiết
	Số tuần có 1 tiết
	Số tuần  0tiết
	Số tiết
	Số tuần có 2 tiết
	Số tuần có 1 tiết
	Số tuần có 0 tiết

	10
	Chuẩn
	35
	18
	0
	18
	1
	17
	0
	17
	1

	
	Nâng cao
	53
	18
	0
	18
	1
	35
	17
	1
	0

	11
	Chuẩn
	53
	18
	0
	18
	1
	35
	17
	1
	0

	
	Nâng cao
	70
	36
	18
	0
	1
	34
	17
	0
	1

	12
	Chuẩn
	53
	36
	18
	0
	1
	17
	0
	17
	1

	
	Nâng cao
	70
	36
	18
	0
	1
	34
	17
	0
	1


 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN MÔN LỊCH SỬ LỚP 10
Cả năm 37 tuần- 52 tiết
 Học kỳ I: 19 tuần-18 tiết; Học kỳ II: 18 tuần-35 tiết
 
HỌC KÌ I
Phần một : LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI
	Tiết (Bộ)
	Bài hoặc nội dung
	Hướng dẫn điều chỉnh nội dung
	Tiết (Trường)
	Tuần thực học


	Chương I : Xã hội nguyên thủy

	1
	Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
	 
	1
	Tuần1

 31-6/8/2017

	2
	 Bài 2. Xã hội nguyên thủy
	 
	2
	

	Chương II: Xã hội cổ đại

	3,4
	Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông   
	 
	3 -4
	         Tuần 2

7-13/8/2017

	5,6
	Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây- Hi Lạp và Rô-ma
	
	5- 6
	Tuần 3

14-20/8/2017

	 
	Chương III. Trung Quốc thời phong kiến           

	7,8
	 Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến
	 
	7 - 8
	Tuần 4

21-27/8/2017

	Chương IV. Ấn Độ cổ thời phong kiến

	9
	Bài 6. Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ
	Mục 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên - Không dạy
	9 - 10
	Tuần 5

28/8-3/9/2017

	10
	 Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ
	Mục 1. Sự phát triển lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ - Không dạy
	11
	Tuần 6

4-10/9/2017

	11
	Ôn tập và  Kiểm tra viết 
	 
	12 
	

	Chương V. Đông Nam Á thời phong kiến

	12
	Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
	 
	13 
	Tuần 7
11-17/9/2017

	13
	 Bài 9. Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào
	Phần chữ nhỏ: Tóm tắt những sự kiện chính về sự hình thành và phát triển của 2 vương quốc -Không dạy
	14
	

	Chương VI. Tây Âu thời trung đại

	14
	 Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
	 
	15 -16
	Tuần 8
18-24/9/2017

	15,16
	Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại
	Mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu và mục 4. Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân - Hướng dẫn HS đọc thêm
	17 - 18
	Tuần 9

25/9-1/10/2017

	17
	Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại  và trung đại
	Mục 2. Xã hội cổ đại – Không dạy
	19 – 20
	Tuần 10

2-8/10/2017

	18
	 Ôn tập và Kiểm tra 1 tiết
	 
	21 - 22
	Tuần 11

9-15/10/2017

	

	

	Phần hai : LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA
THẾ KỈ XII


	Chương I. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

	19
	Bài 13. Việt Nam thời nguyên thủy
	Mục 3. Sự ra đời của thuật luỵện kim và nghề nông trồng lúa nước-Chỉ nêu mốc thời gian và địa bàn xuất hiện công cụ bằng kim loại trên phạm vi rộng ở Bắc- Trung- Nam
	23
	Tuần 12

16-22/10/2017

	20
	Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
	 
	24
	

	21
	Bài 15. Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II đến đầu thế kỉ X)
	 
	25
	Tuần 13

23-29/10/2017

	22
	Bài 16. Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)
	 
	26 
	

	

	23
	Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
	- Mục I. 1. Tổ chức bộ máy nhà nước
- Chỉ giới thiệu khái quát nhưng tập trung vào tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông
- Các câu hỏi 1, 2,3 ở cuối bài. -Không yêu cầu HS trả lời.
	27
	Tuần 14

30/10-5/11/2017

	24
	Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV
	Mục 4. Tình hình phân hóa xã hội và các cuộc đấu tranh của nông dân- Không dạy
	28
	

	25
	Bài 19. Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV
	 
	29 – 30
	Tuần 15
6-12/11/2017

	26
	Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỉ X-XV.
	Câu hỏi cuối phần mục 3. Nghệ thuật: Quan sát các hình 39, 40, 41, hãy phân tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam- Hướng dẫn HS đọc them
	31 – 32
	Tuần 16

13-19/11/2017

	
	Chương III. Việt Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII

	27
	Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI- XVIII
	- Mục 3. Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài; 
- Mục 4. Nhà nước phong kiến ở Đàng Trong – Không dạy
	33 -34
	Tuần  17

20-26/11/2017

	28
	Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI- XVIII
	 
	35 
	Tuần 18

27/11-3/12/2017

	
	
	
	
	
	 

	
	Ôn tập
	38 – 39
	Tuần 19

4-10/12/2017

	
	Thi và hoàn thành học kỳ I


	40 – 41
	Tuần 20

11- 17/12/2017
Tuần 21

18-24/12/2017

	29
	Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII 
	
	36 – 37
	Tuần 22

25-31/1/2018

	30
	Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI- XVIII
	 
	42
	Tuần 23

1-7/1/2018


	Chương IV. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
	

	31
	Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
	Mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn- Chỉ giớithiệu khái quát một số chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế
	43
	

	32
	Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân
	 
	44
	Tuần 24

8-14/1/2018


	 
	Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX
	 
	
	

	33
	Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước
	 
	45
	

	34
	 Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
	 
	46
	Tuần 25

15-21/1/2018

	35
	 Kiểm tra viết 1 tiết
	 
	47
	

	Phần ba. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
	48 – 49
	Tuần 26

22-28/1/2018


	Chương I. Các cuộc cách mạng tư sản
(từ giữa thế kỉ XVI đến nửa cuối thế kỉ XVIII)
	
	

	36
	Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
	Mục I. Cách mạng Hà Lan- Hướng dẫn HS đọc thêm
	
	

	37
	Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	Mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ - Hướng dẫn HS lập niên biểu những sự kiện chính
	50 – 51
	Tuần 27

29/1-4/2/2018


	38,39
	Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	Mục II. Tiến trình cách mạng -Hướng dẫn HS lập niên biểu tiến trình cách mạng, nhấn mạnh sự kiện 14/7, "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền", nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.
	52 – 53
	Tuần 28
5-11/2/2018


	Nghỉ tết nguyên đán
(12- 25/2/2018)

	Chương II. Các nước Âu –Mĩ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

	40
	Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
	Mục II. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức- Hướng dẫn HS đọc thêm.
	54
	Tuần 29

26/2-4/3/2018

	41
	 Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu à Mĩ giữa thế kỉ XIX
	Mục 2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a - Hướng dẫn HS đọc thêm.
	55
	

	42
	 Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu à Mĩ giữa thế kỉ XIX
	Mục 2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a - Hướng dẫn HS đọc thêm.
	56
	Tuần 30

5-11/3/2018


	43
	Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
	Mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền- Hướng dẫn HS đọc thêm.
	57
	

	44,45
	 Bài 35. Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
	Nội dung kiến thức về tình hình chính trị và chính sách đối ngoại của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ -Hướng dẫn HS đọc thêm.
	58 – 59
	Tuần 31

12-18/3/2018


	Chương III. Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

	46
	Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
	Mục I. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên –Không dạy
	60 – 61
	Tuần 32

19-25/3/2018


	47
	Bài 37. Mác và Ăng- ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
	Mục 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen - Hướng dẫn HS đọc thêm.
	62- 63
	Tuần 33

26/3-1/4/2018


	48
	Bài 38. Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871


	Mục I. Quốc tế thứ nhất - Chỉ giới thiệu một vài nét về Quốc tế thứ nhất
	64 – 65
	Tuần 34
1-8/4/2018

	49
	Bài 39. Quốc tế thứ hai 
	Mục II. Quốc tế thứ hai – Hướng dẫn HS đọc thêm
	66
	Tuần 35

9-15/4/2018


	50
	Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX.
	 
	67
	

	
	Ôn tập - Thi học kỳ II.
 


	70 – 71
	Tuần 36

16-22/4/2018

	
	
	72
	Tuần 37

23-29/4/2018

	51
	
	68 – 69
	Tuần 38

30-6/5/2018

	52
	Lịch sử địa phương

Di tích lịch sử - văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh.
	70 – 71
	Tuần 39

7-13/5/2018

	53
	Hoàn thành chương trình

	72
	Tuần 40

14-20/5/2018

	
	Hoàn thành CT +Tổng kết năm học.

	
	Tuần 41
21-27/5/2018


CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN MÔN LỊCH SỬ LỚP 11
Cả năm 37 tuần - 35 tiết
 Học kỳ I: 19 tuần -18 tiết; Học kỳ II: 18 tuần - 17 tiết
 
HỌC KÌ I
Phần một : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
	Tiết (bộ)
	Bài hoặc nội dung
	Hướng dẫn điều chỉnh nội dung
	Tiết (trường)
	 Tuần thực học


	Chương I : Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh
(từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

	
	Ôn tập về thời kỳ nguyên thủy thế giới và Việt Nam
	Chương trình lớp 10
	1-2
	Tuần 1

(10-16/7/2017 )


	
	Ôn tập về các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
	Chương trình lớp 10
	3-4
	Tuần 2

(17-23/7/2017 )

	
	Ôn tập lịch sử thời phong kiến thế giới và Việt Nam
	Chương trình lớp 10
	4-6
	Tuần 3

(24-30/7/2017 )



	
	Ôn tập về cách mạng tư sản và chủ nghĩa tư bản ra đời
	Chương trình lớp 10
	7-8
	Tuần 4
(31-6/8/2017 )



	1
	Bài 1. Nhật Bản
	Mục 1. Nhật Bản từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1868
Chỉ giới thiệu những nét chính về tình hình Nhật Bản.
	9 - 10
	Tuần 5
(7-13/8/2017)



	2
	Bài 2. Ấn Độ
	Mục 2. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay Không dạy
	11 - 12
	Tuần 6
(14-20/8/2017 )



	3
	Bài 3. Trung Quốc
	Mục 1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược Hướng dẫn học sinh đọc thêm
	13 - 14
	Tuần 7
(21-27/8/2017 )



	4
	Bài 4. Các nước Đông Nam Á (từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
* Giáo viên gộp mục 4,5,6 thành 1 tiết
	- Mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á
- Mục 2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a
- Mục 3. Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin         Không dạy
 
	15 - 16

	Tuần 8
(28/8-3/9/2017 )


	5
	Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
	 
	17 - 18
	Tuần 9
(4-10/9/2017 )

	6
	Ôn tập chương I
	 
	19 
	Tuần 10
(11-17/9/2017 )

	Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)

	7
	Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)
	 
	20 – 21
	Tuần 10
(11-17/9/2017 )
Tuần11
(18-24/9/2017 )

	Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

	8
	Bài 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại
	- Mục 3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của CNXH khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX .Hướng dẫn HS đọc thêm.
	22
	Tuần11
(18-24/9/2017 )

	9
	Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
	 
	23 - 24
	Tuần 12
(25/9-1/10/2017 )

	10
	 Ôn tập và Kiểm tra viết 1 tiết
	 
	25 - 26
	Tuần 13
(2-8/10/2017 )

	Phần hai. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945)


	Chương I. Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921- 1941)

	11
	Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo cách mạng (1917 -1921)
	Mục II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết -Hướng dẫn HS đọc thêm.
	27 - 28
	Tuần 14
(9-15/10/2017 )

	12
	Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921- 1941)
	 
	29 - 30
	Tuần 15
(16-22/10/2017 )

	Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)

	13
	Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)
	- Mục 2. Cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản. Quốc tế cộng sản
- Mục 4. Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh -Không dạy
	31 -32
	Tuần 16
(23-29/10/2017 )

	14
	Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)
	Mục I. Nước Đức trong những năm 1918-1929 - Không dạy
	33 - 34
	Tuần 17
(30/10-5/11/2017 )
Tuần 18
(6-12/11/2017 )



	15
	Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)
	Mục I. Nước Mĩ trong những năm 1918-1929 - Không dạy
	35 - 36
	Tuần 19
(13-19/11/2017 ) Tuần 20
(20-26/11/2017 )



	16
	Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)
	Mục I. Nhật Bản trong những năm 1918-1929 - Không dạy
	37 - 38
	Tuần 21
(27/11-3/12/2017 ) Tuần 22
(4-10/12/2017 )



	17
	 Ôn tập học kỳ 1
 
	39– 40  
	Tuần 23
(11-17/12/2017 )



	18
	 Ôn tập và Kiểm tra học kỳ I
 
	41- 42
	Tuần 24 
18-24/12/2017

	HỌC KÌ II

	Chương III. Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

	19
	Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939
	- Mục I. 2. Chiến tranh Bắc phạt (1926-1927) và nội chiến Quốc - Cộng - Không dạy
- Mục II. 2. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1929 – 1939- Không dạy
	43 - 44
	Tuần 25
(25-31/1/2018 )

	20
	Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	- Mục I.1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Không dạy
-Mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở In đô nê xi a- Không dạy
- Mục IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện -Không dạy
- Mục V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm Không dạy
	45 - 46
	Tuần 26
(1-7/01/2018)

	Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)

	21
	Tiết 21. Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)
	- Mục II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ở châu Âu (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941)
- Mục III.Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942)
- Mục IV. Quân đồng minh chuyển sang phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng 11-1942 đến tháng 8-1945) - GV hướng dẫn HS tóm tắt diễn biến chiến tranh, không cần sa vào chi tiết
	47 – 48 
	Tuần 27

8-14/1/2018

Tuần 28
(15-21/01/2018)

	22
	. Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)
	 
	49 - 50
	Tuần 29
(22-28/1/2017)

	 
Phần ba : LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858- 1918)

	Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XX

	23,24
	Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873)
	- Mục I.2. Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam.
Hướng dẫn HS đọc thêm
- Câu hỏi : Nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất ở mục II.2.Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kì. Hiệp ước 5- 6- 1862
- Không yêu cầu HS trả lời
- Câu hỏi : Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862 -Không yêu cầu HS trả lời
	51 - 52
	Tuần 30
(29-4/2/2018)

	25,26
	Bài 20. Chiến sự lan rộng ra toàn quốc. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
	- Mục I.1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất.
Không dạy
- Mục III.1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An
Hướng dẫn HS đọc thêm
- Câu hỏi: Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883. Không yêu ccầu HS trả lời
	53 – 54  
	Tuần 31
(5-11/2/2018)

	Nghỉ tế nguyên đán

(12-25/2/2018)

	27,

28
	 Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
	 
	55 – 56
	Tuần 32
(26/2-4/03/2018)

	29
	  Ôn tập và Kiểm tra tiết
	 
	57 - 58
	Tuần 33
(5-11/3/2018)

	Chương II. Việt Nam đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

	30
	Bài 22. Xã hội Việt nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
	Mục II.2. Khởi nghĩa Ba Đình- không dạy
	59 - 60
	Tuần 34
(12-18/3/2018)

	31
	Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
	Mục 3. Đông kinh nghĩ thục; đầu độc lính Pháp; hoạt động của nghĩa quân Yên Thế -không dạy
	61 - 62
	Tuần 35
(19-25/3/2018)

	32
	Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)
	Mục II. Phong trào đấu tranh vũ trang trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, giáo viến có thể chọn hai phong trào bất kì
	63 - 64
	Tuần 36
(26/3-1/4/2018)



	33
	Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858- 1918)
	 
	65- 66
	Tuần 37
(2-8/4/2018)

	34
	Lịch sử địa phương
	67 - 68
	Tuần 38
(9-15/4/2018)

	
	
	69 - 70
	Tuần 39
(16-22/4/2018)

	
	Ôn tập và Kiểm tra học kì II

	71 - 72
	Tuần 40
(23-29/4/2018)
Tuần 41

30-6/5/2018

	
	Hoàn thành chương trình

	73 - 74
	Tuần 42
(7-13/5/2018)

	
	Hoàn thành chương trình
	75 - 76
	Tuần 43
(14-20/5/2018)

	36
	Tổng kết cả năm
	77 - 78
	Tuần 44
(21-27/5/2018)


 
 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12
Cả năm 37 tuần - 53 tiết
 Học kỳ I: 19 tuần - 36 tiết; Học kỳ II: 18 tuần - 17 tiết
 

HỌC KÌ I
A.LỊCH SỬ THẾ GIỚI
	Tiết (bộ)
	Bài hoặc nội dung
	Hướng dẫn điều chỉnh nội dung
	Tiết trường
	Tuần thực học

	
	Ôn tập về  các cuộc cải cách ở tk XIX


	Ôn tập phần lịch sử lớp 11
	1- 2
	Tuần 1

(10-16/7/2017 )

	
	Ôn tập về Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai.
	Ôn tập phần lịch sử lớp 11
	3-4
	Tuần 2

17-23/7/2017 )



	
	Ôn tập về quá trình Pháp Xâm lược Việt Nam từ 1858 – 1884.
	Ôn tập phần lịch sử lớp 11
	5-6
	Tuần 3

(24-30/8/2017 )



	
	Ôn tập về các phong trào kháng chiến chống phấp của nhân dân Việt Nam từ 1858 – 1913.
	Ôn tập phần lịch sử lớp 11


	7-8
	Tuần 4

(31 – 6/8/2017 )



	CHƯƠNG I: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTGII

	1
	Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau CTTG thứ hai (1939 – 1945)
	Mục III.Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập -Không dạy
	9
	Tuần 5

(7-13/8/2017 )

	CHƯƠNG II : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991)
LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)


	 
	Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991) Liên bang Nga (1991 – 2000)
	 
	
	Tuần 5

(7-13/8/2017 )


	2
	Mục I.1
	Mục I2, I3- hướng dấn HS đọc thêm
	10
	

	3
	Mục II.3 + III
	Mục II.1, II2 Liên Xô và Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991-Hướng dẫn HS đọc thêm.
	11
	

	CHƯƠNG III: CÁC NƯỚC Á , PHI VÀ MỸ LA TINH (1945 – 2000)

	4
	Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
	Mục II.2. Trung Quốc những năm không ổn định (1959 -1978) - Không dạy
Mục I. Thành tựu 10 năm xây dựng chế độ mới- không dạy
	12 
	Tuần 6

(14-20/8/2017 )



	 
	Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
	Mục 2.b. Nhóm các nước Đông Dương; 2.c. Các nước khác ở Đông Nam Á- Hướng dẫn HS đọc thêm-Không dạy
 
	
	Tuần 6

(14-20/8/2017 )



	5
	 Mục I1+2
	 
	13
	

	6
	Mục I3+ II
	 
	14
	

	7
	Bài 5: Các nước châu Phi và Mỹ Latinh
	Mục I.2. Tình hình phát triển kinh tế- xã hội; mục II.2. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội - Không dạy
	15
	Tuần 7

(21-27/8/2017 )



	CHƯƠNG IV: MỸ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)
	Tuần 7

(21-27/8/2017 )



	8
	  Bài 6 : Nước Mỹ
	Nội dung Chính trị - xã hội các giai đoạn- không dạy
	16 – 17
	

	9
	Bài 7. Tây Âu.
	Nội dung chính trị các giai đoạn -Không dạy
	18 – 19;20
	Tuần 8

(28/8-3/9/2017 )

	10
	Bài 8: Nhật Bản
	Nội dung chính trị các giai đoạn-Không dạy
	21;22;13
	Tuần 9

(4-10/9/2017 )

	CHƯƠNG V: QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

	 
	Bài 9 : Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh
	 
	
	Tuần 10

(11-17/9/2017 )

	11
	Mục I
	Mục II. Sự đối đầu Đông -Tây và các cuộc chiến tranh cục bộ - Không dạy
	24
	

	12
	Mục III + IV
	 
	25;26
	

	CHƯƠNG VI: CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ
TOÀN CẦU HÓA

	13
	Bài 10: Cách mạng khoa học - Công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau TKXX.
	Mục 2. Những thành tựu tiêu biểu -Hướng dẫn HS đọc thêm
	27;28;

29
	Tuần 11

(18-24/9/2017 )



	14
	Bài 11: Tổng kết LSTG hiện đại từ 1945 đến năm 2000
	 
	30;31; 32
	

	15
	Kiểm tra viết 1 tiết
	 
	
	

	B.    LỊCH SỬ VIỆT NAM


	CHƯƠNG I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

	

	 
	Bài 12: Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ 1919 đến 1925
	
	
	Tuần12

(25/9-1/10/2017 )



	16
	Mục I.1 và I.3
	Mục I.2. hướng dẫn HS đọc thêm
Mục II.1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài-Hướng dẫn HS đọc thêm
	33;34
	

	17
	Mục II.2
	 
	35
	Tuần13

(2-8/10/2017 )

	18
	Mục II3
	 
	36
	

	 
	Bài 13. PT dân tộc dân chủ từ năm 1925 đến năm 1930
	 
	
	Tuần 14

(9-15/10/2017 )

	19
	Mục I và II.1
	Mục I.2. Tân Việt cách mạng Đảng -Hướng dẫn HS đọc them
	37;38
	

	20
	Mục II,2
	 
	39
	

	CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

	 
	Bài 14. Phong trào CM 1930 – 1935
	Mục III. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935 -Không dạy
	
	Tuần 15

(16-22/10/2017 )

	21
	Mục I + II1,2
	 
	40
	

	22
	Mục II 3,4 
	 
	41;42
	

	23
	Bài 15: Phong trào dân chủ 1936 – 1939


	Mục II.2. phần b. Đấu tranh nghị trường;

 c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí-Hướng dẫn HS đọc thêm
	
	Tuần 16

(23-29/10/2017 )



	
	Mục I;II
	
	43;44;45
	

	 
	Bài 16 : PT giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám

 ( 1939 – 1945 ) Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời
	 
	
	Tuần 17

(30/10 – 5/11/2017 )

	24
	Mục I+ II1,3,4
	Nội dung diễn biến mục II.2. Những cuộc đấu tranh ở đầu thời kì mới -Không dạy
	46;47;48
	

	25
	Mục III
	 
	50
	Tuần 18

(6-12/10/2017 )

	26.
	Mục IV+ V
	 
	51;52
	

	CHƯƠNG III: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954
	
	

	 
	Bài 17: Nước VNDCCH từ sau ngày 2/9/1945 đến trước 19/12/1946
	 
	
	

	27
	Mục I+II
	 
	53;54
	Tuần 19

(13-19/11/2017 )

	28
	Mục III
	 
	55
	

	 
	Bài 18. những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp
	 
	
	Tuần 20

(20-26/11/2017 )



	29
	Mục I+II
	- Mục II.2.Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài -Hướng dẫn HS đọc thêm
	56;57
	

	30
	Mục III+ IV
	- Mục III.2. Đẩy mạnh kháng chiến toàn diện

Hướng dẫn HS đọc thêm
	58

	

	31- 32
	Bài 19 : Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp
	Mục IV. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường- Không dạy
	59; 60; 61
	Tuần 21

(27/11-3/12/2017 )

	 
	Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp thắng lợi ( 1953-1954)
	 
	
	Tuần 22

(4-10/1/2018 )



	33
	Mục I+II1
	 
	62
	

	34
	Mục II2 + III
	Hoàn cảnh, diễn biến hội nghị mục III.1 Hội nghị Giơ ne vơ - Hướng dẫn HS đọc thêm
	63; 64
	

	35

36


	Ôn tập và kiểm tra học kỳ I
	65; 66;67; 68; 69; 70
	Tuần 23;24



	CHƯƠNG IV: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

	 


	Bài 21 : Xây dựng CNXH ở MB,dấu tranh chống ĐQ Mỹ…( 1954-1965)  
	
	
	Tuần 25

(25–31/12/2018)



	
	
	
	
	

	37
	Mục IV+V
	- Mục III.1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954- 1959)Hướng dẫn học sinh đọc thêm
	71;72;73
	

	38
	Bài 22. Nhân dân hai miền trực tíêp chiến đấu chống ĐQ Mỹ..( 1965-1973)
	 
	
	Tuần 26

(1-7/01/2018)

	 
	 Mục I
	Bối cảnh lịch sử, diễn biến mục I.3. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968- Chỉ cần nắm ý nghĩa cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
	74
	

	39
	Mục II +III
	- Mục II.2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất vừa làm nghĩa vụ hậu phương - Chỉ cần cho HS nắm được vai trò hậu phương của miền Bắc.
	75;76
	

	40
	Mục IV+V
	- Mục IV.1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.- Không dạy
Mục V. Hoàn cảnh, diễn biến của hội nghị Pa ri.

- Chỉ cần cho HS nắm được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pari.
	77; 78; 79
	Tuần 27

(8-14/01/2018)

	41
	Bài 23 : Khôi phục và phát triển KT-XH ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973- 1975 )
	 

 
	80;81;82
	Tuần 28

(15-21/01/2018)

	 
	 Mục II +III1+ III2a,b
	- Mục I. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam - Không dạy
- Mục II. Miền Nam đấu tranh chống địch bình định – lấn chiếm, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn.

- Chỉ cần nắm được 2 sự kiện Hội nghị 21 Ban chấp hành Trung ương và Chiến thắng Phước Long.
	83
	Tuần 29

(22– 28/2/2018)

	42
	Mục III2c+IV
	 
	84
	

	43
	Kiểm tra viết 1 tiết
	 
	85
	

	44
	LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
 

	 
	 Bài 1: Một số di tích lịch sử tiêu biểu   
	 
	86; 87; 88
	Tuần 30

(29-4/02/2018)

	45
	 Bài 2: : Một số di tích lịch sử tiêu biểu   
	 
	89; 90;91
	Tuần 31

(5-11/2/2017)

	
	Nghỉ tế nguyên đán

(12-15/02/2018)

	46 CHƯƠNG V - VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

	
	Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975
	Mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước- Không dạy
	92;93;94
	Tuần 32

(26/2-4/03/2018)

	47
	Giáo viên tự chọn một số chủ đề hướng dẫn HS sinh hoạt tại lớp hoặc ngoài trời
	 
	95;96;97
	Tuần 33

(5-11/03/2018)

	48
	Bài 26 : Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000)
	Mục II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000) -Chỉ cần nắm được những thành tựu và hạn chế của kế hoạch 5 năm 1986 – 1990; các kế hoạch khác hướng dẫn HS đọc thêm.
	
	Tuần 34

(12-18/03/2018)

	 
	 Mục I+II1
	 
	98;99
	

	49
	 Mục II2,3
	 
	100
	

	50
	Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000                               
	 
	101;102; 103.

	Tuần 35

(19-25/3/2018)

Tuần 36

(26/3-1/4/2018)

	51
	Ôn tập học kỳ
	 
	104;105; 106
	Tuần 37

(2-8/4/2018)

	52
	Ôn tập học kỳ
	 
	107; 108; 109
	Tuần 38

(9-15/04/2018)

	
	Ôn tập học kỳ
	 
	110; 111;112
	Tuần 39

(16-22/04/2018)

	53
	 Kiểm tra học kỳ II
	
	104; 105; 106
	Tuần 40;41;42

	
	Hoàn thành chương trình
	
	107; 108; 109
	Tuần43;44


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG

MÔN LỊCH SỬ KHỐI 10, NĂM HỌC (2018 – 2019)

(Sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học)
	TUẦN
	TÊN BÀI DẠY
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	GHI CHÚ

	1 
	Xã hội nguyên thủy
	Hình ảnh, tư liệu minh họa
	HKI

	2
	Các quốc gia cổ địa phương Đông
	Giáo án điện tử
	HKI

	3
	Các quốc gia cổ đại phương Tây
	Giáo án điện tử
	HKI

	4
	Trung Quốc thời phong kiến
	Giáo án điện tử
	HKI

	5
	Ấn Độ thời phong kiến
	Giáo án điện tử
	HKI

	8
	Thời kì hình thành và phát triển chế độ phong kiến châu Âu
	Hình ảnh, tư liệu và bản đồ minh họa
	HKI

	12
	Các quốc gia cổ đại ở Việt Nam
	Giáo án điện tử
	HKI

	22
	Phong trào Tây Sơn
	Hình ảnh, tư liệu và bản đồ minh họa
	HKII

	25
	Truyền thống dưng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
	Giáo án điện tử
	HKII

	28
	Cách mạng tư sản Pháp
	Giáo án điện tử
	HKII


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG

MÔN LỊCH SỬ KHỐI 11, NĂM HỌC (2018 – 2019)

(Sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học)
	TUẦN
	TÊN BÀI DẠY
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	GHI CHÚ

	1=>8
	Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á, Châu Phi, Mĩ latinh
	Hình ảnh, tư liệu minh họa
	HKI

	10
	Chiến tranh thế giới thứ nhất
	Giáo án điện tử
	HKI

	14
	Cách mạng thánh Mười Nga
	Giáo án điện tử
	HKI

	19
	Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
	Giáo án điện tử
	HKI

	30
	Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1858 - 1884
	Giáo án điện tử
	HKII

	34
	Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
	Hình ảnh, tư liệu và bản đồ minh họa
	HKII

	36
	Việt Nam trong những năm Thế chiến thứ nhất
	Giáo án điện tử
	HKII


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG

MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12, NĂM HỌC (2018 – 2019)

(Sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học)
	TUẦN
	TÊN BÀI DẠY
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	GHI CHÚ

	5
	Liên Xô, Đông Âu, Liên Bang Nga
	Hình ảnh, tư liệu minh họa
	HKI

	7=>9
	Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản
	Giáo án điện tử
	HKI

	10
	Quan hệ quốc tế trông và sau chiến tranh lạnh
	Giáo án điện tử
	HKI

	11
	Cách mạng khoa học – công nghệ
	Giáo án điện tử
	HKI

	12
	Hành trình tìm đường cứ nước của Nguyễn Ái Quốc.
	Giáo án điện tử, phim tư liệu
	HKI

	14
	Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
	Giáo án điện tử, phim tư liệu
	HKII

	17
	Phong trào giải phóng dân tộc và các mạng tháng Tám 1945.
	Giáo án điện tử
	HKII

	20
	Những năm đầu toàn quốc kháng chiến
	Giáo án điện tử, phim tư liệu
	HKII

	22
	Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc.
	Giáo án điện tử, phim tư liệu
	HKII

	26
	Nhân dân hai miền trự tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ
	Giáo án điện tử
	HKII

	28
	Giải phóng miền Nam
	Giáo án điện tử, phim tư liệu
	HKII

	32
	Việt Nam những năm đầu sau thắng lợi
	Giáo án điện tử, phim tư liệu
	HKII

	34
	Đất nước đổi mới
	Giáo án điện tử, phim tư liệu
	HKII


Thành phố Hồ chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017.
HIỆU TRƯỞNG







Tổ trưởng chuyên môn
   Lê Xuân Hoằng
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